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	THÖÙ
	MÔN 
	TIEÁT
	TỰA BÀI
	BUỔI CHIỀU
	MÔN
	THỨ

	
	
	
	BUỔI SÁNG
	TÍCH HỢP
	
	
	

	2
	SHTT
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	
	Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo 
	ĐẠO ĐỨC
	
2

	
	TẬP ĐỌC
	2
	Thắng biển
	KNS - BVMT
	Luyện tập
	TOÁN
	

	
	TOÁN
	3
	Luyện tập 
	
	Luyện tập 
	TV( ÔN)
	

	
	KHOA HỌC
	4
	Nóng lạnh và nhiệt độ
	
	
	
	

	3
	LTVC
	1
	Luyện tập về câu kể Ai là gì ?
	
	Học hát: Chú voi con ở Bản Đôn
	Â.NHẠC
	3

	
	THỂ DỤC
	2
	Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác....
	
	Luyện tập 
	TV(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Luyện tập 
	
	Luyện tập 
	TOÁN(ÔN)
	

	
	TLV
	4
	Luyện tập xây dựng đoạn kết bài trong bài văn tả cây cối
	
	
	
	

	4
	TẬP ĐỌC
	1
	Ga-vrôt ngoài chiến lũy
	
	KC đã nghe, đã đọc 
	K. CHUYỆN
	4

	
	LỊCH SỬ 
	2
	Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
	
	Tin học
	TIN HỌC
	

	
	CHÍNH TẢ
	3
	Nghe- viết: Thắng biển 
	BVMT
	Tin học 
	TIN HỌC
	

	
	TOÁN 
	4
	Luyện tập chung
	
	
	
	

	5
	LTVC
	1
	MRVT: Dũng cảm
	
	TTMT: xem tranh đề tài sinh hoạt
	  M.THUẬT
	5

	
	THỂ DỤC
	2
	Nhảy dây chân trước, chân sau 
	
	Luyện tập 
	TOÁN(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Luyện tập chung
	
	Luyện tập 
	TV(ÔN)
	

	
	ĐỊA LÍ 
	4
	Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
	BVMT
	
	
	

	6
	TLV
	1
	Luyện tập miêu tả cây cối 
	BVMT
	Các chi tiết của dụng cụ lắp ghép 
	K.THUẬT
	6

	
	KHOA HỌC
	2
	Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
	BVMT 
	Luyện tập 
	TV(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Luyện tập chung  
	KNS-TKNL
	Luyện tập 
	TOÁN(ÔN)
	

	
	SHTT
	4
	Sinh hoạt lớp
	
	
	
	



